
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÂN THẠNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Ân Thạnh, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công khai Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông được Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC tại  

Bộ phận Một cửa xã Ân Thạnh   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ 

nhiệm văn phòng chính phủ, hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61 

về ban hành quy chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban 

nhân dan tỉnh Bình Định về việc Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 

“Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 4659/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa 

cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã.  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này 36 Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện theo cơ chế một cửa không liên thông và 154 thủ tục hành chính thực hiện 

theo cơ chế một của liên thông được Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết tại Bộ 

phận Một cửa của xã Ân Thạnh (có Phụ lục cụ thể kèm theo).   

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các ngành có trách nhiệm tổ chức công khai và thực hiện quy trình tiếp nhận 

hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và các quy định có liên quan của pháp luật hiện 

hành đảm bảo đầy đủ, thống nhất theo các Danh mục thủ tục hành chính được công 

khai tại Điều 1 Quyết định này.  

2. Các ngành có trách nhiệm: 

a. Căn cứ các Danh mục thủ tục hành chính được công khai tại Điều 1 Quyết 

định này, tiến hành rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

b. Các ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND xã thường xuyên rà soát, 

cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ theo quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của ngành nhằm đảm bảo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa, 

Một cửa liên thông hiện hành đảm bảo tính chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc thực hiện 

thống nhất và đồng bộ trên địa bàn xã.  

3. Văn phòng UBND có trách nhiệm: 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này cho các ngành. Các 

ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp trên thường xuyên cập nhật, quản lý tốt các 

Danh mục thủ tục hành chính được công khai tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định 68/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 của UBND xã.  

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Chủ tịch UBND xã, Bộ phận TN&TKQ và các 

ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy;  

- TT HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã;  

- UBMTTQVN xã;  

- Bộ phận TN&TKQ xã;  

- Các ban, ngành liên quan;  

- Lưu: VT.                   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hùng    
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ÂN THẠNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /02/2024 của UBND xã) 
  

 

Stt Tên TTHC 
Mã hồ sơ 

TTHC 
Căn Cứ Pháp Lý 

Mức 

Độ 

TTHC 

Liên 

Thông 

Hoặc 

Không 

Liên 

Thông 

I An Toàn Hồ Đập (2 TTHC)     

1 

Thẩm Định, Phê 

Duyệt Phương Án 

Ứng Phó Thiên Tai 

Cho Công Trình 

Vùng Hạ Du Đập 

Thủy Điện Thuộc 

Thẩm Quyền Phê 

Duyệt Của Ủy Ban 

Nhân Dân Cấp Xã 

2.000206.00

0.00.00.H08 

- Luật 08/2017/QH14 Số: 

08/2017/QH14 
- Nghị Định 114/2018/NĐ-

CP Số: 114/2018/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

2 

Thẩm Định, Phê 

Duyệt Phương Án 

Ứng Phó Với Tình 

Huống Khẩn Cấp 

Hồ Chứa Thủy 

Điện Thuộc Thẩm 

Quyền Phê Duyệt 

Của Ủy Ban Nhân 

Dân Cấp Xã 

2.000184.00

0.00.00.H08 

 - Luật 08/2017/QH14 Số: 

08/2017/QH14 
 - Nghị Định 114/2018/NĐ-

CP Số: 114/2018/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

II Lĩnh Vực Bảo Trợ Xã Hội (15 

TTHC) 
   

1 

Nhận Chăm Sóc, 

Nuôi Dưỡng Đối 

Tượng Cần Bảo Vệ 

Khẩn Cấp 

1.001739.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Trợ Giúp Xã Hội 

Khẩn Cấp Về Hỗ 

Trợ Chi Phí Mai 

Táng 

2.000744.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

3 
Trợ Giúp Xã Hội 

Khẩn Cấp Về Hỗ 

2.000751.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 136/2013/NĐ-CP - 

Quy Định Chính Sách Trợ Giúp 

Trực 

Tuyến  

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34632
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34633
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35138
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35138
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35138
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35138
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35149
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35149
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35149
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35149
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35160
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35160
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Trợ Làm Nhà Ở, 

Sửa Chữa Nhà Ở 

Xã Hội Đối Với Đối Tượng Bảo 

Trợ Xã Hội Số: 136/2013/NĐ-

CP 
- Thông Tư Liên Tịch 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC - Hướng Dẫn Thực Hiện 

Một Số Điều Của Nghị Định Số 

136/2013/NĐ-CP Ngày 21 

Tháng 10 Năm 2013 Của Chính 

Phủ Quy Định Chính Sách Trợ 

Giúp Xã Hội Đối Với Đối 

Tượng Bảo Trợ Xã Hội Số: 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC 

Toàn 

Trình  

4 

Thực Hiện, Điều 

Chỉnh, Thôi Hưởng 

Trợ Cấp Xã Hội 

Hàng Tháng, Hỗ 

Trợ Kinh Phí Chăm 

Sóc, Nuôi Dưỡng 

Hàng Tháng 

1.001776.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định Số: Nghị Định Số 

104/2022/NĐ-CP 
- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   
 

5 

Công Nhận Hộ 

Nghèo, Hộ Cận 

Nghèo; Hộ Thoát 

Nghèo, Hộ Thoát 

Cận Nghèo Định 

Kỳ Hằng Năm 

1.011606.00

0.00.00.H08 

- 24/2021/QĐ-Ttg Số: 

24/2021/QĐ-Ttg 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Nội 

Dung Của Thông Tư Số 

07/2021/TT-BLĐTBXH Ngày 

18 Tháng 7 Năm 2021 Của Bộ 

Lao Động - Thương Binh Và Xã 

Hội Hướng Dẫn Phương Pháp 

Rà Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, 

Hộ Cận Nghèo; Xác Định Thu 

Nhập Của Hộ Làm Nông 

Nghiệp, Lâm Nghiệp, Ngư 

Nghiệp, Diêm Nghiệp Có Mức 

Sống Trung Bình Giai Đoạn 

2022-2025 Và Mẫu Biểu Báo 

Cáo Số: Thông Tư 02/2022/TT-

BLĐTBXH 
- Hướng Dẫn Phương Pháp Rà 

Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, Hộ 

Cận Nghèo; Xác Định Thu Nhập 

Của Hộ Làm Nông Nghiệp, Lâm 

Nghiệp, Ngư Nghiệp, Diêm 

Nghiệp Có Mức Sống Trung 

Bình Giai Đoạn 2022-2025 Và 

Mẫu Biểu Báo Cáo Số: Thông 

Tư 07/2021/TT-BLĐTBXH 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

6 

Tiếp Nhận Đối 

Tượng Bảo Trợ Xã 

Hội Có Hoàn Cảnh 

2.000286.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

Trực 

Tuyến 

Một 
 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35160
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35160
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39444
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
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Đặc Biệt Khó Khăn 

Vào Cơ Sở Trợ 

Giúp Xã Hội Cấp 

Tỉnh, Cấp Huyện 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP Phần   

7 

Quyết Định Trợ 

Cấp Xã Hội Hàng 

Tháng, Hỗ Trợ 

Kinh Phí Chăm 

Sóc, Nuôi Dưỡng 

Hàng Tháng Khi 

Đối Tượng Thay 

Đổi Nơi Cư Trú 

Giữa Các Quận, 

Huyện, Thị Xã, 

Thành Phố Thuộc 

Tỉnh, Trong Và 

Ngoài Tỉnh, Thành 

Phố Trực Thuộc 

Trung Ương 

1.001753.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

8 

Công Nhận Hộ 

Nghèo, Hộ Cận 

Nghèo Thường 

Xuyên Hằng Năm 

1.011607.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP  

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

9 

Chi Trả Trợ Cấp 

Xã Hội Hàng 

Tháng, Hỗ Trợ 

Kinh Phí Chăm 

Sóc, Nuôi Dưỡng 

Hàng Tháng Khi 

Đối Tượng Thay 

Đổi Nơi Cư Trú 

Trong Cùng Địa 

Bàn Quận, Huyện, 

Thị Xã, Thành Phố 

Thuộc Tỉnh 

1.001758.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

10 

Công Nhận Hộ 

Thoát Nghèo, Hộ 

Thoát Cận Nghèo 

Thường Xuyên 

Hằng Năm 

1.011608.00

0.00.00.H08 

- 24/2021/QĐ-Ttg Số: 

24/2021/QĐ-Ttg 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Nội 

Dung Của Thông Tư Số 

07/2021/TT-BLĐTBXH Ngày 

18 Tháng 7 Năm 2021 Của Bộ 

Lao Động - Thương Binh Và Xã 

Hội Hướng Dẫn Phương Pháp 

Rà Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, 

Hộ Cận Nghèo; Xác Định Thu 

Nhập Của Hộ Làm Nông 

Nghiệp, Lâm Nghiệp, Ngư 

Nghiệp, Diêm Nghiệp Có Mức 

Sống Trung Bình Giai Đoạn 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35227
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39424
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39424
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39424
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39424
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30423
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39445
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39445
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39445
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39445
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39445
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2022-2025 Và Mẫu Biểu Báo 

Cáo Số: Thông Tư 02/2022/TT-

BLĐTBXH 
- Hướng Dẫn Phương Pháp Rà 

Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, Hộ 

Cận Nghèo; Xác Định Thu Nhập 

Của Hộ Làm Nông Nghiệp, Lâm 

Nghiệp, Ngư Nghiệp, Diêm 

Nghiệp Có Mức Sống Trung 

Bình Giai Đoạn 2022-2025 Và 

Mẫu Biểu Báo Cáo Số: Thông 

Tư 07/2021/TT-BLĐTBXH 

11 

Công Nhận Hộ 

Làm Nông Nghiệp, 

Lâm Nghiệp, Ngư 

Nghiệp Và Diêm 

Nghiệp Có Mức 

Sống Trung Bình 

1.011609.00

0.00.00.H08 

- 46/2014/QH13 Sửa Đổi, Bổ 

Sung Một Số Điều Của Luật 

Bảo Hiểm Y Tế Số: Luật 

46/2014/QH13 
- Nghị Định 146/2018/NĐ-

CP Số: 146/2018/NĐ-CP 

- 24/2021/QĐ-Ttg Số: 

24/2021/QĐ-Ttg 
- Luật Cư Trú 2020 Số: 

68/2020/QH14 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Nội 

Dung Của Thông Tư Số 

07/2021/TT-BLĐTBXH Ngày 

18 Tháng 7 Năm 2021 Của Bộ 

Lao Động - Thương Binh Và Xã 

Hội Hướng Dẫn Phương Pháp 

Rà Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, 

Hộ Cận Nghèo; Xác Định Thu 

Nhập Của Hộ Làm Nông 

Nghiệp, Lâm Nghiệp, Ngư 

Nghiệp, Diêm Nghiệp Có Mức 

Sống Trung Bình Giai Đoạn 

2022-2025 Và Mẫu Biểu Báo 

Cáo Số: Thông Tư 02/2022/TT-

BLĐTBXH 
- Hướng Dẫn Phương Pháp Rà 

Soát, Phân Loại Hộ Nghèo, Hộ 

Cận Nghèo; Xác Định Thu Nhập 

Của Hộ Làm Nông Nghiệp, Lâm 

Nghiệp, Ngư Nghiệp, Diêm 

Nghiệp Có Mức Sống Trung 

Bình Giai Đoạn 2022-2025 Và 

Mẫu Biểu Báo Cáo Số: Thông 

Tư 07/2021/TT-BLĐTBXH 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

12 

Xác Định, Xác 

Định Lại Mức Độ 

Khuyết Tật Và Cấp 

Giấy Xác Nhận 

1.001699.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 28/2012/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Và Hướng 

Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của 

Luật Người Khuyết Tật Số: 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39446
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26528
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26528
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26528
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26528
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Khuyết Tật 28/2012/NĐ-CP 
- Thông Tư Liên Tịch 

37/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BYT-BTC-BGDĐT - Quy Định 

Về Việc Xác Định Mức Độ 

Khuyết Tật Do Hội Đồng Xác 

Định Mức Độ Khuyết Tật Thực 

Hiện Số: 37/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BYT-BTC-

BGDĐT  

13 

Đổi, Cấp Lại Giấy 

Xác Nhận Khuyết 

Tật 

1.001653.00

0.00.00.H08 

- Luật 51/2010/QH12 - Người 

Khuyết Tật Số: 51/2010/QH12 

- Nghị Định 28/2012/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Và Hướng 

Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của 

Luật Người Khuyết Tật Số: 

28/2012/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần    

14 

Đăng Ký Hoạt 

Động Đối Với Cơ 

Sở Trợ Giúp Xã 

Hội Dưới 10 Đối 

Tượng Có Hoàn 

Cảnh Khó Khăn 

2.000355.00

0.00.00.H08 

- Quy Định Về Thành Lập, Tổ 

Chức, Hoạt Động, Giải Thể Và 

Quản Lý Các Cơ Sở Trợ Giúp 

Xã Hội Số: 103/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

15 

Hỗ Trợ Chi Phí 

Mai Táng Cho Đối 

Tượng Bảo Trợ Xã 

Hội 

1.001731.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 

HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

III Lĩnh Vực Bảo Hiểm (1 TTHC)     

1 Phê Duyệt Đối 

Tượng Được Hỗ 

Trợ Phí Bảo Hiểm 

Nông Nghiệp 

1.005412.00

0.00.00.H08 

 - Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Luật Kinh Doanh Bảo 

Hiểm Số: 61/2010/QH12 

 Kinh Doanh Bảo Hiểm Số: 

24/2000/QH10 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

IV Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà Nước 

(1 TTHC)  
   

1 

Giải Quyết Yêu 

Cầu Bồi Thường 

Tại Cơ Quan Trực 

Tiếp Quản Lý 

Người Thi Hành 

Công Vụ Gây Thiệt 

Hại (Cấp Xã 

2.002165.00

0.00.00.H08 

- Luật Trách Nhiệm Bồi Thường 

Của Nhà Nước Số: 

10/2017/QH14 
- Nghị Định Quy Định Chi Tiết 

Một Số Điều Và Biện Pháp Thi 

Hành Luật Trách Nhiệm Bồi 

Thường Của Nhà Nước Số: 

68/2018/NĐ-CP 
- Thông Tư Ban Hành Một Số 

Biểu Mẫu Trong Công Tác Bồi 

Thường Nhà Nước Số: 

04/2018/TT-BTP  

Còn 

Lại  
 

V Lĩnh Vực Chính Quyền Địa 

Phương (1 TTHC)  
   

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26528
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26529
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26529
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26529
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26530
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34952
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34952
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34952
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34952
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
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1 

Giải Quyết Yêu 

Cầu Bồi Thường 

Tại Cơ Quan Trực 

Tiếp Quản Lý 

Người Thi Hành 

Công Vụ Gây Thiệt 

Hại (Cấp Xã)  

2.002165.00

0.00.00.H08 

- Thông Tư 04/2012/TT-

BNV Số: 04/2012/TT-BNV 

- Thông Tư 14/2018/TT-

BNV Số: 14/2018/TT-BNV 

Còn 

Lại  
 

VI Lĩnh Vực Chứng Thực (11 

TTHC)  
   

1 
Thủ Tục Cấp Bản 

Sao Từ Sổ Gốc 

2.000908.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

KLT 

2 

Thủ Tục Chứng 

Thực Bản Sao Từ 

Bản Chính Giấy 

Tờ, Văn Bản Do 

Cơ Quan Tổ Chức 

Có Thẩm Quyền 

Của Việt Nam Cấp 

Hoặc Chứng Nhận 

2.000815 

- Thông Tư 257/2016/TT-

BTC Số: 257/2016/TT-BTC 

- Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

- Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

- Thông Tư 01/2020/TT-

BTP Số: 01/2020/TT-BTP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

KLT 

3 

Thủ Tục Chứng 

Thực Chữ Ký 

Trong Các Giấy 

Tờ, Văn Bản (Áp 

Dụng Cho Cả 

Trường Hợp 

Chứng Thực Điểm 

Chỉ Và Trường 

Hợp Người Yêu 

Cầu Chứng Thực 

Không Thể Ký, 

Không Thể Điểm 

Chỉ Được) 

2.000884.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

- Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

- Mức Thu, Chế Độ Thu, Nộp, 

Quản Lý, Sử Dụng Phí Công 

Chứng; Phí Chứng Thực; Phí 

Thẩm Định Tiêu Chuẩn, Điều 

Kiện Hành Nghề Công Chứng; 

Phí Thẩm Định Điều Kiện Hoạt 

Động Văn Phòng Công Chứng; 

Lệ Phí Cấp Thẻ Công Chứng 

Viên Số: Thông Tư Số 

257/2016/TT-BTC 
- Thông Tư 01/2020/TT-

BTP Số: 01/2020/TT-BTP 

Còn 

Lại  
KLT 

4 

Thủ Tục Chứng 

Thực Việc Sửa 

Đổi, Bổ Sung, Hủy 

Bỏ Hợp Đồng, 

Giao Dịch 

2.000913.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

- Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

- Thông Tư 01/2020/TT-

BTP Số: 01/2020/TT-BTP 

Còn 

Lại  
KLT 

5 

Thủ Tục Sửa Lỗi 

Sai Sót Trong Hợp 

Đồng, Giao Dịch 

2.000927.00

0.00.00.H08 

 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

 - Thông Tư 01/2020/TT-

BTP Số: 01/2020/TT-BTP 

Còn 

Lại  
KLT 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33126
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26851
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26851
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26852
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26853
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26854
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26855
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26855
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26855
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6 

Thủ Tục Cấp Bản 

Sao Có Chứng 

Thực Từ Bản 

Chính Hợp Đồng, 

Giao Dịch Đã 

Được Chứng Thực 

2.000942.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

 - Thông Tư 01/2020/TT-

BTP Số: 01/2020/TT-BTP 

Còn 

Lại  
 

7 
Thủ Tục Chứng 

Thực Di Chúc 

2.001019.00

0.00.00.H08 

 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư Số 01/2020/TTBTP 

Ngày 03/3/2020 Của Bộ Trưởng 

Bộ Tư Pháp 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

Còn 

Lại  
 

8 

Thủ Tục Chứng 

Thực Hợp Đồng, 

Giao Dịch Liên 

Quan Đến Tài Sản 

Là Động Sản, 

Quyền Sử Dụng 

Đất, Nhà Ở 

2.001035.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định Số 23/2015/NĐ-CP 

Ngày 16/02/2015 Của Chính 

Phủ; 

- Thông Tư Số 01/2020/TTBTP 

Ngày 03/3/2020 Của Bộ Trưởng 

Bộ Tư Pháp; 

- Thông Tư Số 226/2016/TT-

BTC Ngày 11/11/2016 Của Bộ 

Trưởng Bộ Tài Chính. 

Còn 

Lại  
 

9 

Thủ Tục Chứng 

Thực Văn Bản Từ 

Chối Nhận Di Sản 

2.001016.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư Số 01/2020/TTBTP 

Ngày 03/3/2020 Của Bộ Trưởng 

Bộ Tư Pháp 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

Còn 

Lại  
 

10 

Thủ Tục Chứng 

Thực Văn Bản 

Thỏa Thuận Phân 

Chia Di Sản Mà Di 

Sản Là Động Sản, 

Quyền Sử Dụng 

Đất, Nhà Ở 

2.001406.00

0.00.00.H08 

 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư Số 01/2020/TTBTP 

Ngày 03/3/2020 Của Bộ Trưởng 

Bộ Tư Pháp 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

Còn 

Lại  
 

11 

Thủ Tục Chứng 

Thực Văn Bản 

Khai Nhận Di Sản 

Mà Di Sản Là 

Động Sản, Quyền 

Sửa Dụng Đất, Nhà 

Ở 

2.001009.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định 23/2015/NĐ-

CP Số: 23/2015/NĐ-CP 

 - Thông Tư Số 01/2020/TTBTP 

Ngày 03/3/2020 Của Bộ Trưởng 

Bộ Tư Pháp 

 - Thông Tư 226/2016/TT-

BTC Số: 226/2016/TT-BTC 

Còn 

Lại  
 

VII Lĩnh Vực Cơ Sở Giáo Dục (5 

TTHC)  
   

1 

Giải Thể Nhóm 

Trẻ, Lớp Mẫu Giáo 

Độc Lập (Theo 

2.001810.00

0.00.00.H08 

 

 - Quy Định Về Điều Kiện Đầu 

Tư Và Hoạt Động Trong Lĩnh 

Vực Giáo Dục Số: 46/2017/NĐ-

CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26856
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26858
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26858
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26857
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26859
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26859
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26859
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26860
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26861
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
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Yêu Cầu Của Tổ 

Chức, Cá Nhân Đề 

Nghị Thành Lập) 

 - Nghị Định 135/2018/NĐ-

CP Số: 135/2018/NĐ-CP 

Trình   

2 

Cho Phép Cơ Sở 

Giáo Dục Khác 

Thực Hiện Chương 

Trình Giáo Dục 

Tiểu Học 

1.004441.00

0.00.00.H08 

 - Quy Định Về Điều Kiện Đầu 

Tư Và Hoạt Động Trong Lĩnh 

Vực Giáo Dục Số: 46/2017/NĐ-

CP 
 - Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Nghị Định Số 46/2017/NĐ-

CP Ngày 21/4/2017 Của Chính 

Phủ Quy Định Về Điều Kiện 

Đầu Tư Và Hoạt Động Trong 

Lĩnh Vực Giáo Dục Số: 

135/2018/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

 

3 

Thành Lập Nhóm 

Trẻ, Lớp Mẫu Giáo 

Độc Lập 

1.004492.00

0.00.00.H08 

 

- Quy Định Về Điều Kiện Đầu 

Tư Và Hoạt Động Trong Lĩnh 

Vực Giáo Dục Số: 46/2017/NĐ-

CP 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Nghị Định Số 46/2017/NĐ-

CP Ngày 21/4/2017 Của Chính 

Phủ Quy Định Về Điều Kiện 

Đầu Tư Và Hoạt Động Trong 

Lĩnh Vực Giáo Dục Số: 

135/2018/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

4 

Cho Phép Nhóm 

Trẻ, Lớp Mẫu Giáo 

Độc Lập Hoạt 

Động Giáo Dục 

Trở Lại 

1.004443.00

0.00.00.H08 

- Quy Định Về Điều Kiện Đầu 

Tư Và Hoạt Động Trong Lĩnh 

Vực Giáo Dục Số: 46/2017/NĐ-

CP 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Nghị Định Số 46/2017/NĐ-

CP Ngày 21/4/2017 Của Chính 

Phủ Quy Định Về Điều Kiện 

Đầu Tư Và Hoạt Động Trong 

Lĩnh Vực Giáo Dục Số: 

135/2018/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

5 

Sáp Nhập, Chia, 

Tách Nhóm Trẻ, 

Lớp Mẫu Giáo Độc 

Lập 

1.004485.00

0.00.00.H08 

- Quy Định Về Điều Kiện Đầu 

Tư Và Hoạt Động Trong Lĩnh 

Vực Giáo Dục Số: 46/2017/NĐ-

CP 
- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Nghị Định Số 46/2017/NĐ-

CP Ngày 21/4/2017 Của Chính 

Phủ Quy Định Về Điều Kiện 

Đầu Tư Và Hoạt Động Trong 

Lĩnh Vực Giáo Dục Số: 

135/2018/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

VIII Lĩnh Vực Dân Số (2 TTHC)     

1 
 Cấp Giấy Chứng 

Sinh Đối Với 1.002192.00
- Nghị Định 06/2012/NĐ-CP - 

Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Trực 

Tuyến  

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26685
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26685
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26685
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26685
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26685
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26686
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26686
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26686
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26686
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
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Trường Hợp Trẻ 

Được Sinh Ra 

Ngoài Cơ Sở Khám 

Bệnh, Chữa Bệnh 

Nhưng Được Cán 

Bộ Y Tế Hoặc Cô 

Đỡ Thôn Bản Đỡ 

Đẻ. 

0.00.00.H08 Của Các Nghị Định Về Hộ Tịch, 

Hôn Nhân Và Gia Đình Và 

Chứng Thực Số: 06/2012/NĐ-

CP 
- Thông Tư 17/2012/TT-BYT - 

Quy Định Cấp Và Sử Dụng Giấy 

Chứng Sinh Số: 17/2012/TT-

BYT 
- Thông Tư 14/2016/TT-BYT - 

Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành 

Một Số Điều Của Luật Bảo 

Hiểm Xã Hội Thuộc Lĩnh Vực Y 

Tế Số: 14/2016/TT-BYT 

Một 

Phần  

2 

 Xét Hưởng Chính 

Sách Hỗ Trợ Cho 

Đối Tượng Sinh 

Con Đúng Chính 

Sách Dân Số. 

2.001088.00

0.00.00.H08 

- LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Số: 

73/2006/QH11 
- Nghị Định 39/2015/NĐ-CP 

Quy Định Chính Sách Hỗ Trợ 

Cho Phụ Nữ Thuộc Hộ Nghèo 

Là Người Dân Tộc Thiểu Số Khi 

Sinh Con Đúng Chính Sách Dân 

Số Số: 39/2015/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  
 

IX Lĩnh Vực Gia Đình (2 TTHC)     

1 

Thủ Tục Cấm Tiếp 

Xúc Theo Quyết 

Định Của Chủ Tịch 

Ủy Ban Nhân Dân 

Cấp Xã (Chủ Tịch 

Ủy Ban Nhân Dân 

Cấp Huyện Đối 

Với Địa Phương 

Không Tổ Chức 

Chính Quyền Cấp 

Xã) Theo Đề Nghị 

Của Cơ Quan, Tổ 

Chức Cá Nhân 

1.012084.00

0.00.00.H08 
 Không Có Thông Tin  

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Thủ Tục Hủy Bỏ 

Quyết Định Cấm 

Tiếp Xúc Theo 

Đơn Đề Nghị 

1.012085.00

0.00.00.H08 

 

 Không Có Thông Tin   

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

X Lĩnh Vực Giám Định Y Khoa (2 

TTHC)  
   

1 

Khám Giám Định 

Mức Độ Khuyết 

Tật Đối Với 

Trường Hợp Người 

Khuyết Tật Hoặc 

Đại Diện Hợp Pháp 

Của Người Khuyết 

1.011798.00

0.00.00.H08 

 

- Luật 51/2010/QH12 - Người 

Khuyết Tật Số: 51/2010/QH12 

- Quy Định Chi Tiết Về Việc 

Xác Định Mức Độ Khuyết Tật 

Do Hội Đồng Giám Định Y 

Khoa Thực Hiện Số: Thông Tư 

Liên Tịch Số 34/2012/TTLT-

BYT-BLĐTBXH 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33871
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26563
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26563
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26563
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26563
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26563
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40363
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40364
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40364
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40364
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40364
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
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Tật (Bao Gồm Cá 

Nhân, Cơ Quan, Tổ 

Chức) Không Đồng 

Ý Với Kết Luận 

Của Hội Đồng Xác 

Định Mức Độ 

Khuyết Tật 

- Nghị Định 28/2012/NĐ-

CP Số: 28/2012/NĐ-CP 

- Nghị Định 131/2021/NĐ-

CP Số: 131/2021/NĐ-CP 

- Thông Tư 01/2023/TT-

BYT Số: 01/2023/TT-BYT 

- Căn Cứ Thông 

Tư 243/2016/TT-BTC Ngày 

11/11/2016 Của Bộ Trưởng Bộ 

Tài Chính 

- Nghị Định Số 62/2022/NĐ-

CP Ngày 12/9/2022 Của Chính 

Phủ 

- Nghị Định Số 95/2022/NĐ-CP 

Ngày 25/11/2022 Của Chính 

Phủ 

2 

Khám Giám Định 

Đối Với Trường 

Hợp Người Khuyết 

Tật Hoặc Đại Diện 

Hợp Pháp Của 

Người Khuyết Tật 

(Cá Nhân, Cơ 

Quan, Tổ Chức) Có 

Bằng Chứng Xác 

Thực Về Việc Xác 

Định Mức Độ 

Khuyết Tật Của 

Hội Đồng Xác 

Định Mức Độ 

Khuyết Tật Không 

Khách Quan, 

Không Chính Xác 

1.011799.00

0.00.00.H08 

- Thông Tư 01/2023/TT-

BYT Số: 01/2023/TT-BYT 

- Quy Định Chi Tiết Về Việc 

Xác Định Mức Độ Khuyết Tật 

Do Hội Đồng Giám Định Y 

Khoa Thực Hiện Số: Thông Tư 

Liên Tịch Số 34/2012/TTLT-

BYT-BLĐTBXH 
- Nghị Định 28/2012/NĐ-

CP Số: 28/2012/NĐ-CP 

- Luật 51/2010/QH12 - Người 

Khuyết Tật Số: 51/2010/QH12 

- Nghị Định 131/2021/NĐ-

CP Số: 131/2021/NĐ-CP 

- Nghị Định Số 95/2022/NĐ-

CP Ngày 25/11/2022 Của Chính 

Phủ; 

- Nghị Định Số 62/2022/NĐ-

CP Ngày 12/9/2022 Của Chính 

Phủ 

- Căn Cứ Thông 

Tư 243/2016/TT-BTC Ngày 

11/11/2016 Của Bộ Trưởng Bộ 

Tài Chính 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

XI Lĩnh Vực Giải Quyết Khiếu Nại 

(1 TTHC)  
   

1 

Thủ Tục Giải 

Quyết Khiếu Nại 

Lần Đầu Tại Cấp 

Xã 

2.002409.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2011/QH13 Số: 

02/2011/QH13 
- Nghị Định 124/2020/NĐ-

CP Số: 124/2020/NĐ-CP 

Còn 

Lại  
 

XII Lĩnh Vực Giải Quyết Tố Cáo (1 

TTHC)  
   

1 Thủ Tục Giải 2.002396.00 - Luật 25/2018/QH14 Số: Còn  

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39903
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39904
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36046
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36046
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36046
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36046
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36263
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Quyết Tố Cáo Tại 

Cấp Xã 

0.00.00.H08 25/2018/QH14 
- Nghị Định 31/2019/NĐ-

CP Số: 31/2019/NĐ-CP 

Lại  

XIII Lĩnh Vực Hạ Tầng Kỹ Thuật (2 

TTHC)   
   

1 

Cấp Phép Sử Dụng 

Tạm Thời Một 

Phần Vỉa Hè, Lòng 

Đường Cho Các 

Hoạt Động Phục 

Vụ Thi Công Xây 

Dựng, Sửa Chữa 

Công Trình 

1.009349 

- Luật Xây Dựng Ngày 18 

Tháng 6 Năm 2014; 

- Luật Giao Thông Đường Bộ 

Ngày 13 Tháng 11 Năm 2008; 

- Nghị Định Số 11/2010/NĐ-CP 

Ngày 24 Tháng 02 Năm 2010 

Của Chính Phủ Quy Định Về 

Quản Lý Và Bảo Vệ Kết Cấu Hạ 

Tầng Giao Thông Đường Bộ; 

- Nghị Định Số 100/2013/NĐ-

CP Ngày 03 Tháng 9 Năm 2013 

Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ 

Sung Một Số Điều Của Nghị 

Định Số 11/2010/NĐ-CP Ngày 

24 Tháng 02 Năm 2010 Của 

Chính Phủ Quy Định Về Quản 

Lý Và Bảo Vệ Kết Cấu Hạ Tầng 

Giao Thông Đường Bộ; 

- Quyết Định Số 20/2012/QĐ-

UBND Ngày 22 Tháng 6 Năm 

2012 Của UBND Tỉnh Bình 

Định Về Việc Ban Hành Quy 

Định Về Quản Lý, Sử Dụng 

Tạm Thời Một Phần Vỉa Hè, 

Lòng Đường Đô Thị Ngoài Mục 

Đích Giao Thông Trên Địa Bàn 

Tỉnh; 

- Quyết Định Số 70/2020/QĐ-

UBND Ngày 27 Tháng 10 Năm 

2020 Của UBND Tỉnh Bình 

Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Tại Quy Định Về Quản Lý, 

Sử Dụng Tạm Thời Một Phần 

Vỉa Hè, Lòng Đường Đô Thị 

Ngoài Mục Đích Giao Thông 

Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định 

Ban Hành Kèm Theo Quyết 

Định Số 20/2012/QĐ-UBND 

Ngày 22/6/2012 Của UBND 

Tỉnh Bình Định. 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

2 

Gia Hạn Giấy Phép 

Sử Dụng Tạm Thời 

Vỉa Hè, Lòng 

Đường (Cấp Xã) 

1.009350 

- Luật Xây Dựng Ngày 18 

Tháng 6 Năm 2014; 

- Luật Giao Thông Đường Bộ 

Ngày 13 Tháng 11 Năm 2008; 

- Nghị Định Số 11/2010/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36263
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36263
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34185
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34186
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34186
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34186
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34186
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Ngày 24 Tháng 02 Năm 2010 

Của Chính Phủ Quy Định Về 

Quản Lý Và Bảo Vệ Kết Cấu Hạ 

Tầng Giao Thông Đường Bộ; 

- Nghị Định Số 100/2013/NĐ-

CP Ngày 03 Tháng 9 Năm 2013 

Của Chính Phủ Sửa Đổi, Bổ 

Sung Một Số Điều Của Nghị 

Định Số 11/2010/NĐ-CP Ngày 

24 Tháng 02 Năm 2010 Của 

Chính Phủ Quy Định Về Quản 

Lý Và Bảo Vệ Kết Cấu Hạ Tầng 

Giao Thông Đường Bộ; 

- Quyết Định Số 20/2012/QĐ-

UBND Ngày 22 Tháng 6 Năm 

2012 Của UBND Tỉnh Bình 

Định Về Việc Ban Hành Quy 

Định Về Quản Lý, Sử Dụng 

Tạm Thời Một Phần Vỉa Hè, 

Lòng Đường Đô Thị Ngoài Mục 

Đích Giao Thông Trên Địa Bàn 

Tỉnh; 

- Quyết Định Số 70/2020/QĐ-

UBND Ngày 27 Tháng 10 Năm 

2020 Của UBND Tỉnh Bình 

Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Tại Quy Định Về Quản Lý, 

Sử Dụng Tạm Thời Một Phần 

Vỉa Hè, Lòng Đường Đô Thị 

Ngoài Mục Đích Giao Thông 

Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định 

Ban Hành Kèm Theo Quyết 

Định Số 20/2012/QĐ-UBND 

Ngày 22/6/2012 Của UBND 

Tỉnh Bình Định. 

XIV Lĩnh Vực Hộ Tịch (19 TTHC)     

1 

 Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

1.004873.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Luật Hôn nhân và gia đình 

52/2014/QH13 Số: 

52/2014/QH13 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

trình   

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26850
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26850
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26850
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quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

2 
 Cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 
2.000635.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

trình   

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26806
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26806
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- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

3 

 Liên thông thủ tục 

hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

2.000986.00

0.00.00.H08 

- Luật 81/2006/QH11 Số: 

81/2006/QH11 
- Thông tư 08.a/2010/TT-

BTP Số: 08.a/2010/TT-BTP 

- Luật 36/2013/QH13 - Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cư 

trú Số: 36/2013/QH13 

- Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật hộ tịch và Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch Số: 15/2015/TT-

BTP 
- hướng dẫn thực hiện liên thông 

các thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 06 tuổi Số: 

05/2015/TTLT-BTP-BCA-

BYT 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30918
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- Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định các loại phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Bình Định 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Số: 61/2022/QĐ-

UBND 
- Sửa đổi, bổ sung một số quy 

định các loại phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Bình Định Số: 

37/2023/QĐ-UBND 

4 
 Thủ tục đăng ký 

khai sinh 
1.001193.00

0.00.00.H08 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP - 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định Số: Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26834
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26834
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tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

5 

 Liên thông các thủ 

tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 

6 tuổi 

2.001023.00

0.00.00.H08 

- Thông tư 02/2014/TT-BTC Số: 

02/2014/TT-BTC 
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP - 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế Số: 

105/2014/NĐ-CP 
- Nghị định 06/2012/NĐ-CP - 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về hộ tịch, hôn 

nhân và gia đình và chứng 

thực Số: 06/2012/NĐ-CP 

- Thông tư 08.a/2010/TT-

BTP Số: 08.a/2010/TT-BTP 

- Nghị định 158/2005/NĐ-

CP Số: 158/2005/NĐ-CP 

- Thông tư 09b/2013/TT-

BTP Số: 09b/2013/TT-BTP 

- Luật 46/2014/QH13 Số: 

46/2014/QH13 
- Thông tư liên tich 

05/2015/TTLT-BTP-BCA-

BYT Số: 05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT 
- Luật Hộ tịch Số: 

60/2014/QH13 
- Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật hộ tịch và Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch Số: 15/2015/TT-

BTP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30917
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- Luật Bảo hiểm y tế Số: 

25/2008/QH12 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế Số: 

46/2014/QH13 
- hướng dẫn thực hiện liên thông 

các thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 06 tuổi Số: 

05/2015/TTLT-BTP-BCA-

BYT 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

6 
 Thủ tục đăng ký 

kết hôn 
1.000894.00

0.00.00.H08 

- Luật 52/2014/QH13 Hôn nhân 

và gia đình Số: 52/2014/QH13 

- Luật 60/2014/QH13-Hộ 

tịch Số: 60/2014/QH13 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP - 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 
- Thông tư 85/2019/TT-BTC Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Số: 

04/2020/TT-BTP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 01/2022/TT-BTP Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26835
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26835
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7 
 Thủ tục đăng ký 

kết hôn lưu động 

1.000593.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Luật 52/2014/QH13 Số: 

52/2014/QH13 
- Thông tư 85/2019/TT-BTC Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Số: 

04/2020/TT-BTP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Nghị định 47/2020/NĐ-CP Số: 

47/2020/NĐ-CP 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

8 
 Thủ tục đăng ký lại 

kết hôn 

1.004746.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26836
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26836
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26837
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26837
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Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

9 
Thủ tục đăng ký 

nhận cha, mẹ, con 

1.001022.00

0.00.00.H08 

 - Nghị định 123/2015/NĐ-CP - 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

 - Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
 - Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

 - Luật Hôn nhân và gia đình 

52/2014/QH13 Số: 

52/2014/QH13 
 - Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26838
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26838
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ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
 Thông tư 106/2021/TT-BTC Số: 

106/2021/TT-BTC 
 - Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

 - Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
 - Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
 - Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

 - quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

10 

 Thủ tục đăng ký 

khai sinh kết hợp 

nhận cha, mẹ, con 

1.000689.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Luật 52/2014/QH13 Số: 

52/2014/QH13 
- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26840
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26840
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26840
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có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 
- Thông tư 85/2019/TT-BTC Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Số: 

04/2020/TT-BTP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 01/2022/TT-BTP Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

11 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh lưu động 

  

1.003583.00

0.00.00.H08 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP - 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Luật 60/2014/QH13-Hộ 

tịch Số: 60/2014/QH13 

- Thông tư 85/2019/TT-BTC Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Số: 

04/2020/TT-BTP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 01/2022/TT-BTP Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26841
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26841
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12 
 Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh 

1.004884.00

0.00.00.H08 

 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26842
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26842


25 

 

 

 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

13 

 Thủ tục đăng ký 

khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

1.004772.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26843
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26843
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26843
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26843
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hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

14 
 Thủ tục đăng ký 

khai tử 
1.000656.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Luật Hôn nhân và gia đình 

52/2014/QH13 Số: 

52/2014/QH13 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26844
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26844
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đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

15 
 Thủ tục đăng ký 

khai tử lưu động 
1.000419.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Thông tư 85/2019/TT-BTC Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Số: 

04/2020/TT-BTP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

16 
 Thủ tục đăng ký 

giám hộ 
1.004837.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26845
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26845
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26847
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26847
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phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- Bộ luật dân sự Số: 

91/2015/QH13 
- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

17 
 Thủ tục đăng ký 

chấm dứt giám hộ 
1.004845.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26848
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26848
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số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- Bộ luật dân sự Số: 

91/2015/QH13 
- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
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phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

18  Đăng ký lại khai tử 1.005461.00

0.00.00.H08 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- Luật Hộ tịch Số: Luật 

60/2014/QH13 
- Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch Số: Nghị 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26846
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định123/2015/NĐ-CP 
- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

19 

 Thủ tục thay đổi, 

cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch 

1.004859.00

0.00.00.H08 

- Luật 60/2014/QH13 Số: 

60/2014/QH13 
- Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 123/2015/NĐ-CP 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định Số: 76/2021/QĐ-UBND 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (được sửa đổi bổ sung tại 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 và 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) Số: 

85/2019/TT-BTC 
- Thông tư 106/2021/TT-

BTC Số: 106/2021/TT-BTC 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP 

hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/2015/NĐ-

CP Số: 04/2020/TT-BTP 

- Thông tư sửa đổi Số: 

01/2022/TT-BTP 
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP Số: 

87/2020/NĐ-CP 
- Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26849
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26849
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26849
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tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-

CP ngày 28/7/2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến Số: 03/2023/TT-BTP 

- Bộ luật Dân sự Số: 

91/2015/QH13 
- quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận 

có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ 

phí quốc tịch Số: Thông tư số 

281/2016/TT-BTC 

XV Lĩnh Vực Khoa Học Công Nghệ 

Và Môi Trường (1 TTHC)  
   

1 

Xác Nhận Hợp 

Đồng Tiếp Cận 

Nguồn Gen Và 

Chia Sẻ Lợi Ích. 

1.008838.00

0.00.00.H08 

- Luật Đa Dạng Sinh Học Số: 

20/2008/QH12 
- Về Quản Lý Tiếp Cận Nguồn 

Gen Và Chia Sẻ Lợi Ích Từ Việc 

Sử Dụng Nguồn Gen Số: 

59/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

XVI Lĩnh Vực Môi Trường (2 TTHC)    

1 

Tham Vấn Trong 

Đánh Giá Tác 

Động Môi Trường 

1.010736.00

0.00.00.H08 

- Luật Bảo Vệ Môi Trường Số 

72/2020/QH14 Ngày 17 Tháng 

11 Năm 2020 Số: 

72/2020/QH14 
- Thông Tư Số 02/2022/TT-

BTNMT Số: 02/2022/TT-

BTNMT 
- Nghị Định Số 08/2022/NĐ-CP 

Ngày 10 Tháng 01 Năm 2022 

Của Chính Phủ Quy Định Chi 

Tiết Một Số Điều Của Luật Bảo 

Vệ Môi Trường; Số: 

08/2022/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Xác Nhận Hợp 

Đồng Tiếp Cận 

Nguồn Gen Và 

Chia Sẻ Lợi Ích 

(Cấp Xã) 

1.004082.00

0.00.00.H08 

- Luật Đa Dạng Sinh Học Số: 

20/2008/QH12 
- Về Quản Lý Tiếp Cận Nguồn 

Gen Và Chia Sẻ Lợi Ích Từ Việc 

Sử Dụng Nguồn Gen Số: 

59/2017/NĐ-CP 

Còn 

Lại  
 

XVII Lĩnh Vực Người Có Công (24 

TTHC)  
   

1 

Cấp Giấy Xác 

Nhận Thân Nhân 

Của Người Có 

1.010833.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Trực 

Tuyến 

Một 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35008
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35008
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35008
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35008
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37283
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37283
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37283
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26561
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26561
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26561
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26561
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26561
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37428
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37428
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37428
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Công Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 
- Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung 

Một Số Điều Của Các Nghị 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm 

Trú Giấy Khi Thực Hiện Thủ 

Tục Hành Chính, Cung Cấp 

Dịch Vụ Công Số: 

104/2022/NĐ-CP 

Phần  

2 

Trợ Cấp Một Lần 

Đối Với Thanh 

Niên Xung Phong 

Đã Hoàn Thành 

Nhiệm Vụ Trong 

Kháng Chiến 

2.001157.00

0.00.00.H08 

- Pháp Lệnh 

04/2012/UBTVQH13 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Pháp 

Lệnh Ưu Đãi Người Có Công 

Với Cách Mạng Số: 

04/2012/UBTVQH13 
- Nghị Định 31/2013/NĐ-CP - 

Hướng Dẫn Pháp Lệnh Ưu Đãi 

Người Có Công Với Cách 

Mạng Số: 31/2013/NĐ-CP 

- Quyết Định 40/2011/QĐ-Ttg - 

Quy Định Về Chế Độ Đối Với 

Thanh Niên Xung Phong Đã 

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Trong 

Kháng Chiến Số: 40/2011/QĐ-

Ttg 
- Thông Tư Liên Tịch 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC - Hướng Dẫn Thực 

Hiện Chế Độ Trợ Cấp Đối Với 

Thanh Niên Xung Phong Đã 

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Trong 

Kháng Chiến Theo Quyết Định 

Số 40/2011/QĐ-Ttg Ngày 27 

Tháng 7 Năm 2011 Của Thủ 

Tướng Chính Phủ Số: 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC 
- Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ Một 

Số Điều Của Các Thông Tư, 

Thông Tư Liên Tịch Có Quy 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu Giấy, 

Sổ Tạm Trú Giấy Hoặc Giấy Tờ 

Có Yêu Cầu Xác Nhận Nơi Cư 

Trú Khi Thực Hiện Thủ Tục 

Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực 

Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao 

Động - Thương Binh Và Xã 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37428
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40422
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Hội. Số: 08/2023/TT-

BLĐTBXH 

3 

Giải Quyết Chế Độ 

Trợ Cấp Thờ Cúng 

Liệt Sĩ. 

1.010803.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  
 

4 

Thủ Tục Cấp Giấy 

Chứng Nhận Hy 

Sinh Đề Nghị Công 

Nhận Liệt Sĩ Đối 

Với Quân Nhân, 

Công Nhân Và 

Viên Chức Quốc 

Phòng, Người Làm 

Việc Trong Tổ 

Chức Cơ Yếu 

Thuộc Ban Cơ Yếu 

Chính Phủ Hy Sinh 

Hoặc Mất Tích 

Trong Chiến Tranh 

1.011401.00

0.00.00.H08 

- Pháp Lệnh 

02/2020/UBTVQH14 Số: 

02/2020/UBTVQH14 
- Nghị Định 131/2021/NĐ-

CP Số: 131/2021/NĐ-CP 

- Thông Tư 55/2022/TT-

BQP Số: 55/2022/TT-BQP 

 

Còn 

Lại  

 

5 

Giải Quyết Chế Độ 

Mai Táng Phí Đối 

Với Cựu Chiến 

Binh 

2.002307.00

0.00.00.H08 

- 26/2005/PL-UBTVQH11 - Ưu 

Đãi Người Có Công Với Cách 

Mạng Số: 26/2005/PL-

UBTVQH11 
- Thông Tư Số 05/2013/TT-

BLĐTBXH Hướng Dẫn Về Thủ 

Tục Lập Hồ Sơ, Quản Lý Hồ Sơ, 

Thực Hiện Chế Độ Ưu Đãi 

Người Có Công Với Cách Mạng 

Và Thân Nhân Số: 05/2013/TT-

BLĐTBXH 
- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI 

VỚI CỰU CHIẾN BINH THEO 

QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 157/2016/NĐ-CP NGÀY 24 

THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA 

CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 

150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 

THÁNG 12 NĂM 2006 QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG 

DẪN THI HÀNH MỘT SỐ 

ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU 

CHIẾN BINH Số: 03/2020/TT-

BLĐTBXH 

Còn 

Lại  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38985
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33608
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33608
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33608
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33608
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6 

Giải Quyết Chế Độ 

Mai Táng Phí Đối 

Với Thanh Niên 

Xung Phong Thời 

Kỳ Chống Pháp 

2.002308.00

0.00.00.H08 

- 26/2005/PL-UBTVQH11 - Ưu 

Đãi Người Có Công Với Cách 

Mạng Số: 26/2005/PL-

UBTVQH11 
- Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết 

Định Số 170/2008/QĐ-Ttg Ngày 

18/12/2008 Của Thủ Tướng 

Chính Phủ Về Chế Độ Bảo 

Hiểm Y Tế Và Trợ Cấp Mai 

Táng Đối Với Thanh Niên Xung 

Phong Thời Kỳ Kháng Chiến 

Chống Pháp. Số: 24/2009/TT-

BLĐTBXH 
- Chế Độ Bảo Hiểm Y Tế Và 

Trợ Cấp Mai Táng Đối Với 

Thanh Niên Xung Phong Thời 

Kỳ Kháng Chiến Chống 

Pháp Số: 170/2008/QĐ-Ttg 

- Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ Một 

Số Điều Của Các Thông Tư, 

Thông Tư Liên Tịch Có Quy 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu Giấy, 

Sổ Tạm Trú Giấy Hoặc Giấy Tờ 

Có Yêu Cầu Xác Nhận Nơi Cư 

Trú Khi Thực Hiện Thủ Tục 

Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực 

Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao 

Động - Thương Binh Và Xã 

Hội. Số: 08/2023/TT-

BLĐTBXH 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần 

 

7 

Thủ Tục Tiếp Nhận 

Hồ Sơ, Thẩm 

Quyền Cấp Giấy 

Chứng Nhận Bị 

Thương Đề Nghị 

Công Nhận 

Thương Binh, 

Người Hưởng 

Chính Sách Như 

Thương Binh Đối 

Với Quân Nhân, 

Công Nhân Và 

Viên Chức Quốc 

Phòng, Người Làm 

Việc Trong Tổ 

Chức Cơ Yếu 

Thuộc Ban Cơ Yếu 

Chính Phủ Bị 

Thương Trong 

1.011402.00

0.00.00.H08 

- Pháp Lệnh 

02/2020/UBTVQH14 Số: 

02/2020/UBTVQH14 
- Nghị Định 131/2021/NĐ-

CP Số: 131/2021/NĐ-CP 

- Thông Tư 55/2022/TT-

BQP Số: 55/2022/TT-BQP 

 

Còn 

Lại  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33606
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33606
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33606
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33606
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33606
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
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Chiến Tranh Đã 

Chuyển Ra 

8 

Giải Quyết Chế Độ 

Trợ Cấp Một Lần 

Đối Với Người 

Được Cử Làm 

Chuyên Gia Sang 

Giúp Lào, Căm – 

Pu – Chia 

1.004964.00

0.00.00.H08 

- Quyết Định 57/2013/QĐ-Ttg - 

Về Trợ Cấp Một Lần Đối Với 

Người Được Cử Làm Chuyên 

Gia Sang Giúp Lào Và Căm-Pu-

Chi-A Số: 57/2013/QĐ-Ttg 

- Thông Tư Liên Tịch 

17/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC - Hướng Dẫn Thực Hiện 

Trợ Cấp Một Lần Đối Với 

Người Được Cử Làm Chuyên 

Gia Sang Giúp Lào Và Căm-Pu-

Chi-A Theo Quyết Định Số 

57/2013/QĐ-Ttg Ngày 14 Tháng 

10 Năm 2013 Của Thủ Tướng 

Chính Phủ Số: 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC 
- Quyết Định Số 62/2015/QĐ-

Ttg Số: 62/2015/QĐ-Ttg 

Còn 

Lại  

 

9 

Trợ Cấp Hàng 

Tháng Đối Với 

Thanh Niên Xung 

Phong Đã Hoàn 

Thành Nhiệm Vụ 

Trong Kháng 

Chiến 

2.001396.00

0.00.00.H08 

- Pháp Lệnh 

04/2012/UBTVQH13 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Pháp 

Lệnh Ưu Đãi Người Có Công 

Với Cách Mạng Số: 

04/2012/UBTVQH13 
- Nghị Định 31/2013/NĐ-CP - 

Hướng Dẫn Pháp Lệnh Ưu Đãi 

Người Có Công Với Cách 

Mạng Số: 31/2013/NĐ-CP 

- Quyết Định 40/2011/QĐ-Ttg - 

Quy Định Về Chế Độ Đối Với 

Thanh Niên Xung Phong Đã 

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Trong 

Kháng Chiến Số: 40/2011/QĐ-

Ttg 
- Thông Tư Liên Tịch 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC - Hướng Dẫn Thực 

Hiện Chế Độ Trợ Cấp Đối Với 

Thanh Niên Xung Phong Đã 

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Trong 

Kháng Chiến Theo Quyết Định 

Số 40/2011/QĐ-Ttg Ngày 27 

Tháng 7 Năm 2011 Của Thủ 

Tướng Chính Phủ Số: 

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC 
- Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ Một 

Số Điều Của Các Thông Tư, 

Còn 

Lại  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=39005
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33610
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40406
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Thông Tư Liên Tịch Có Quy 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu Giấy, 

Sổ Tạm Trú Giấy Hoặc Giấy Tờ 

Có Yêu Cầu Xác Nhận Nơi Cư 

Trú Khi Thực Hiện Thủ Tục 

Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực 

Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao 

Động - Thương Binh Và Xã 

Hội. Số: 08/2023/TT-

BLĐTBXH 

10 

Giải Quyết Chế Độ 

Ưu Đãi Đối Với 

Trường Hợp Tặng 

Hoặc Truy Tặng 

Danh Hiệu Vinh 

Dự Nhà Nước “Bà 

Mẹ Việt Nam Anh 

Hùng” 

1.010804.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

11 

Giải Quyết Chế Độ 

Ưu Đãi Đối Với 

Anh Hùng Lực 

Lượng Vũ Trang 

Nhân Dân, Anh 

Hùng Lao Động 

Trong Thời Kỳ 

Kháng Chiến Hiện 

Không Công Tác 

Trong Quân Đội, 

Công An 

1.010805.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

12 

Công Nhận Đối 

Với Người Bị 

Thương Trong 

Chiến Tranh 

Không Thuộc Quân 

Đội, Công An 

1.010810.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

13 

Tiếp Nhận Người 

Có Công Vào Cơ 

Sở Nuôi Dưỡng, 

Điều Dưỡng Người 

Có Công Do Tỉnh 

Quản Lý 

1.010812.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

14 

Cấp Bổ Sung Hoặc 

Cấp Lại Giấy 

Chứng Nhận Người 

1.010814.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Còn 

Lại  
 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37534
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37566
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
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Có Công Do 

Ngành Lao Động - 

Thương Binh Và 

Xã Hội Quản Lý 

Và Giấy Chứng 

Nhận Thân Nhân 

Liệt Sĩ 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

15 

Công Nhận Và 

Giải Quyết Chế Độ 

Ưu Đãi Người 

Hoạt Động Cách 

Mạng. 

1.010815.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

16 

Công Nhận Và 

Giải Quyết Chế Độ 

Ưu Đãi Người 

Hoạt Động Kháng 

Chiến Bị Nhiễm 

Chất Độc Hóa Học 

1.010816.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

17 

Công Nhận Và 

Giải Quyết Chế Độ 

Con Đẻ Của Người 

Hoạt Động Kháng 

Chiến Bị Nhiễm 

Chất Độc Hóa Học 

1.010817.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

18 

Công Nhận Và 

Giải Quyết Chế Độ 

Người Hoạt Động 

Cách Mạng, Kháng 

Chiến, Bảo Vệ Tổ 

Quốc, Làm Nghĩa 

Vụ Quốc Tế Bị 

Địch Bắt Tù, Đày 

1.010818.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

19 

Giải Quyết Chế Độ 

Người Hoạt Động 

Kháng Chiến Giải 

Phóng Dân Tộc, 

Bảo Vệ Tổ Quốc 

Và Làm Nghĩa Vụ 

Quốc Tế 

1.010819.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần 

 

20 
Giải Quyết Chế Độ 

Người Có Công 

1.010820.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

Còn 

Lại   

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37577
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37602
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37602
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37602
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37602
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37602
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37603
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37629
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37630
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37702
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37702
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Giúp Đỡ Cách 

Mạng. 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

21 

Giải Quyết Chế Độ 

Hỗ Trợ Để Theo 

Học Đến Trình Độ 

Đại Học Tại Các 

Cơ Sở Giáo Dục 

Thuộc Hệ Thống 

Giáo Dục Quốc 

Dân 

1.010821.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Còn 

Lại  

 

22 

Hưởng Trợ Cấp 

Khi Người Có 

Công Đang Hưởng 

Trợ Cấp Ưu Đãi Từ 

Trần 

1.010824.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần 

 

23 

Thủ Tục Giải 

Quyết Trợ Cấp Một 

Lần Đối Với Người 

Có Thành Tích 

Tham Gia Kháng 

Chiến Đã Được 

Tặng Bằng Khen 

Của Thủ Tướng 

Chính Phủ, Bằng 

Khen Của Chủ 

Tịch Hội Đồng Bộ 

Trưởng Hoặc Bằng 

Khen Của Bộ 

Trưởng, Thủ 

Trưởng Cơ Quan 

Ngang Bộ, Thủ 

Trưởng Cơ Quan 

Thuộc Chính Phủ, 

Bằng Khen Của 

Chủ Tịch Ủy Ban 

Nhân Dân Tỉnh, 

Thành Phố Trực 

Thuộc Trung Ương 

1.001257.00

0.00.00.H08 

- Thông Tư 05/2013/TT-

BLĐTBXH - Hướng Dẫn Về 

Thủ Tục Lập Hồ Sơ, Quản Lý 

Hồ Sơ, Thực Hiện Chế Độ Ưu 

Đãi Người Có Công Với Cách 

Mạng Và Thân Nhân Số: 

05/2013/TT-BLĐTBXH 
- Quyết Định 24/2016/QĐ-Ttg - 

Về Trợ Cấp Một Lần Đối Với 

Người Có Thành Tích Tham Gia 

Kháng Chiến Được Tặng Bằng 

Khen Của Thủ Tướng Chính 

Phủ, Bằng Khen Của Bộ 

Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan 

Ngang Bộ, Thủ Trưởng Cơ 

Quan Thuộc Chính Phủ, Bằng 

Khen Của Chủ Tịch Ủy Ban 

Nhân Dân Cấp Tỉnh Số: 

24/2016/QĐ-Ttg 

Còn 

Lại  
 

24 

Bổ Sung Tình Hình 

Thân Nhân Trong 

Hồ Sơ Liệt Sĩ. 

1.010825.00

0.00.00.H08 

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP 

LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Số: 

Nghị Định Số 131/2021/NĐ-CP 
- ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG 

Còn 

Lại  
 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37702
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37702
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37724
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37693
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37693
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37693
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37693
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37693
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31114
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37735
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37735
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=37735


40 

 

 

 

VỚI CÁCH MẠNG Số: Pháp 

Lệnh Số: 02/2020/UBTVQH14 

XVIII Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi (2 

TTHC) 

 

 

  

1 

Đăng Ký Việc 

Nuôi Con Nuôi 

Trong Nước 

2.001263.00

0.00.00.H08 

- Luật 52/2010/QH12 Số: 

52/2010/QH12 
- Nghị Định 19/2011/NĐ-

CP Số: 19/2011/NĐ-CP 

- Nghị Định 114/2016/NĐ-

CP Số: 114/2016/NĐ-CP 

- Thông Tư 267/2016/TT-

BTC Số: 267/2016/TT-BTC 

- Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều 

Của Nghị Định Số 19/2011/NĐ-

CP Ngày 21 Tháng 3 Năm 2011 

Của Chính Phủ Quy Định Chi 

Tiết Thi Hành Một Số Điều Của 

Luật Nuôi Con Nuôi Số: 

24/2019/NĐ-CP 
- Thông Tư 10/2020/TT-

BTP Số: 10/2020/TT-BTP 

- Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung 

Một Số Điều Của Các Nghị 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm 

Trú Giấy Khi Thực Hiện Thủ 

Tục Hành Chính, Cung Cấp 

Dịch Vụ Công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung 

Một Số Điều Của Thông Tư Số 

10/2020/TT-BTP Về Việc Ban 

Hành, Hướng Dẫn Việc Ghi 

Chép, Sử Dụng, Quản Lý Và 

Lưu Trữ Sổ, Mẫu Giấy Tờ, Hồ 

Sơ Nuôi Con Nuôi. Số: 

07/2023/TT-BTP 

Còn 

Lại  
 

2 

Đăng Ký Lại Việc 

Nuôi Con Nuôi 

Trong Nước 

2.001255.00

0.00.00.H08 

- Luật 52/2010/QH12 Số: 

52/2010/QH12 
- Nghị Định 19/2011/NĐ-

CP Số: 19/2011/NĐ-CP 

- Nghị Định 114/2016/NĐ-

CP Số: 114/2016/NĐ-CP 

- Thông Tư 267/2016/TT-

BTC Số: 267/2016/TT-BTC 

- Thông Tư 10/2020/TT-

BTP Số: 10/2020/TT-BTP 

- Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung 

Một Số Điều Của Các Nghị 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26562
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26562
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26562
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26862
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26862
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26862
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Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm 

Trú Giấy Khi Thực Hiện Thủ 

Tục Hành Chính, Cung Cấp 

Dịch Vụ Công Số: 

104/2022/NĐ-CP 
- Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung 

Một Số Điều Của Thông Tư Số 

10/2020/TT-BTP Về Việc Ban 

Hành, Hướng Dẫn Việc Ghi 

Chép, Sử Dụng, Quản Lý Và 

Lưu Trữ Sổ, Mẫu Giấy Tờ, Hồ 

Sơ Nuôi Con Nuôi. Số: 

07/2023/TT-BTP 

XIX Lĩnh Vực NN Và Phát Triển 

Nông Thôn (1 TTHC)  
   

1 

Phê Duyệt Kế 

Hoạch Khuyến 

Nông Địa Phương 

1.003596.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định 83/2018/NĐ-

CP Số: 83/2018/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XX Lĩnh Vực Phòng, Chống Thiên 

Tai (5 TTHC)  
   

1 

Hỗ Trợ Khám 

Chữa Bệnh, Trợ 

Cấp Tai Nạn Cho 

Lực Lượng Xung 

Kích Phòng Chống 

Thiên Tai Cấp Xã 

Trong Trường Hợp 

Chưa Tham Gia 

Bảo Hiểm Y Tế, 

Bảo Hiểm Xã Hội 

1.010091.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định Quy Định Chi Tiết 

Thi Hành Một Số Điều Của Luật 

Phòng, Chống Thiên Tai Và 

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Phòng, Chống 

Thiên Tai Và Luật Đê Điều. Số: 

66/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Đăng Ký Kê Khai 

Số Lượng Chăn 

Nuôi Tập Trung Và 

Nuôi Trồng Thủy 

Sản Ban Đầu 

2.002163.00

0.00.00.H08 

 - Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ 

Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để 

Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị 

Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch 

Bệnh Số: 02/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   
 

3 

Trợ Cấp Tiền Tuất, 

Tai Nạn (Đối Với 

Trường Hợp Tai 

Nạn Suy Giảm Khả 

Năng Lao Động Từ 

5% Trở Lên) Cho 

Lực Lượng Xung 

Kích Phòng Chống 

Thiên Tai Cấp Xã 

Chưa Tham Gia 

Bảo Hiểm Xã Hội 

1.010092.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định Quy Định Chi Tiết 

Thi Hành Một Số Điều Của Luật 

Phòng, Chống Thiên Tai Và 

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Phòng, Chống 

Thiên Tai Và Luật Đê Điều. Số: 

66/2021/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31804
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31804
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=31804
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35955
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30682
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35956
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4 

Hỗ Trợ Khôi Phục 

Sản Xuất Vùng Bị 

Thiệt Hại Do Dịch 

Bệnh 

2.002162.00

0.00.00.H08 

 - Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ 

Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để 

Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị 

Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch 

Bệnh Số: 02/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  
 

5 

Hỗ Trợ Khôi Phục 

Sản Xuất Vùng Bị 

Thiệt Hại Do Thiên 

Tai 

2.002161.00

0.00.00.H08 

 - Về Cơ Chế, Chính Sách Hỗ 

Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Để 

Khôi Phục Sản Xuất Vùng Bị 

Thiệt Hại Do Thiên Tai, Dịch 

Bệnh Số: 02/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  
 

XXI Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn 

Xã Hội (3 TTHC)  
   

1 

Thủ Tục Quyết 

Định Quản Lý Cai 

Nghiện Ma Túy Tự 

Nguyện Tại Gia 

Đình 

1.000132.00

0.00.00.H08 

 - NGHỊ ĐỊNH Quy Định Về Tổ 

Chức Cai Nghiện Ma Túy Tại 

Gia Đình, Cai Nghiện Ma Túy 

Tại Cộng Đồng Số: 

94/2010/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Đăng Ký Cai 

Nghiện Ma Túy Tự 

Nguyện 

1.010941.00

0.00.00.H08 

- Luật Phòng, Chống Ma Túy Số 

73/2021/QH14 Số: 

73/2021/QH14 
- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, 

CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ 

LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ 

QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN 

MA TÚY Số: 116/2021/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

3 

Hỗ Trợ Học Văn 

Hóa, Học Nghề, 

Trợ Cấp Khó Khăn 

Ban Đầu Cho Nạn 

Nhân 

2.001661.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 09/2013/NĐ-CP - 

Hướng Dẫn Luật Phòng, Chống 

Mua Bán Người Số: 

09/2013/NĐ-CP 
- Thông Tư 35/2013/TT-

BLĐTBXH - Hướng Dẫn Thi 

Hành Một Số Điều Của Nghị 

Định Số 09/2013/NĐ-CP Ngày 

11 Tháng 01 Năm 2013 Của 

Chính Phủ Quy Định Chi Tiết 

Thi Hành Một Số Điều Của Luật 

Phòng, Chống Mua Bán 

Người Số: 35/2013/TT-

BLĐTBXH 
- Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ Một 

Số Điều Của Các Thông Tư, 

Thông Tư Liên Tịch Có Quy 

Định Liên Quan Đến Việc Nộp, 

Xuất Trình Sổ Hộ Khẩu Giấy, 

Sổ Tạm Trú Giấy Hoặc Giấy Tờ 

Có Yêu Cầu Xác Nhận Nơi Cư 

Trú Khi Thực Hiện Thủ Tục 

Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30683
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26533
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38066
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38066
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=38066
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30807
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30807
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30807
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30807
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=30807
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Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao 

Động - Thương Binh Và Xã 

Hội. Số: 08/2023/TT-

BLĐTBXH 

XXII Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo Dục 

Pháp Luật (6 TTHC)  
   

1 

Thủ Tục Công 

Nhận Tuyên 

Truyền Viên Pháp 

Luật 

2.001457.00

0.00.00.H08 

 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp 

Luật Số: 14/2012/QH13 

 - Quy Định Chi Tiết Một Số 

Điều Và Biện Pháp Thi Hành 

Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp 

Luật Số: 28/2013/NĐ-CP 

 - Quy Định Về Báo Cáo Viên 

Pháp Luật, Tuyên Truyền Viên 

Pháp Luật Số: 10/2016/TT-BTP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Thủ Tục Thực Hiện 

Hỗ Trợ Khi Hòa 

Giải Viên Gặp Tai 

Nạn Hoặc Rủi Ro 

Ảnh Hưởng Đến 

Sức Khỏe, Tính 

Mạng Trong Khi 

Thực Hiện Hoạt 

Động Hòa Giải 

2.000979.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 15/2014/NĐ-

CP Số: 15/2014/NĐ-CP 

- Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Số: 

35/2013/QH13 
 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

3 

Thủ Tục Công 

Nhận Hòa Giải 

Viên (Cấp Xã) 

1.002211.00

0.00.00.H08 

- Nghị Quyết Liên Tịch 

01/2014/NQLT/CP-

UBTƯMTTQVN Số: 

01/2014/NQLT/CP-

UBTƯMTTQVN 
- Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Số: 

35/2013/QH13 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

4 

Thủ Tục Công 

Nhận Tổ Trưởng 

Tổ Hòa Giải (Cấp 

Xã) 

2.000950.00

0.00.00.H08 
 Không Có Thông Tin 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

5 

Thủ Tục Thôi Làm 

Hòa Giải Viên 

(Cấp Xã) 

2.000930.00

0.00.00.H08 

- Nghị Quyết Liên Tịch 

01/2014/NQLT/CP-

UBTƯMTTQVN Số: 

01/2014/NQLT/CP-

UBTƯMTTQVN 
- Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Số: 

35/2013/QH13 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

6 

Thủ Tục Thanh 

Toán Thù Lao Cho 

Hòa Giải Viên 

2.002080.00

0.00.00.H08 

- Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Số: 

35/2013/QH13 
- Quy Định Chi Tiết Một Số 

Điều Và Biện Pháp Thi Hành 

Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Số: 

15/2014/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

XXIII Lĩnh Vực Thi Đua - Khen Thưởng    

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35055
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35055
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35055
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35055
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34273
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34284
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34284
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34284
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34317
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34317
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34317
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(5 TTHC)  

1 

Thủ Tục Tặng Giấy 

Khen Của Chủ 

Tịch UBND Cấp 

Xã Về Thực Hiện 

Nhiệm Vụ Chính 

Trị 

1.000775.00

0.00.00.H08 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi Đua, 

Khen Thưởng Số: 

15/2003/QH11 
- Luật 47/2005/QH11 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Luật 

Thi Đua, Khen Thưởng Số: 

47/2005/QH11 
- Luật 39/2013/QH13 Số: 

39/2013/QH13 
- Nghị Định 91/2017/NĐ-

CP Số: 91/2017/NĐ-CP 

- Quyết Định Thông Qua 

Phương Án Đơn Giản Hóa Thủ 

Tục Hành Chính Trong Lĩnh 

Vực Thi Đua - Khen Thưởng 

Thuộc Chức Năng Quản Lý Của 

Sở Nội Vụ Số: 4540/QĐ-UBND 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Thủ Tục Tặng Giấy 

Khen Của Chủ 

Tịch UBND Cấp 

Xã Về Thành Tích 

Thi Đua Theo Đợt 

Hoặc Chuyên Đề 

2.000346.00

0.00.00.H08 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi Đua, 

Khen Thưởng Số: 

15/2003/QH11 
- Luật 47/2005/QH11 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Luật 

Thi Đua, Khen Thưởng Số: 

47/2005/QH11 
- Luật 39/2013/QH13 Số: 

39/2013/QH13 
- Nghị Định 91/2017/NĐ-

CP Số: 91/2017/NĐ-CP 

- Quyết Định Thông Qua 

Phương Án Đơn Giản Hóa Thủ 

Tục Hành Chính Trong Lĩnh 

Vực Thi Đua - Khen Thưởng 

Thuộc Chức Năng Quản Lý Của 

Sở Nội Vụ Số: 4540/QĐ-UBND 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

3 

Thủ Tục Tặng Giấy 

Khen Của Chủ 

Tịch UBND Cấp 

Xã Cho Gia Đình 

1.000748.00

0.00.00.H08 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi Đua, 

Khen Thưởng Số: 

15/2003/QH11 
- Luật 47/2005/QH11 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Luật 

Thi Đua, Khen Thưởng Số: 

47/2005/QH11 
- Luật 39/2013/QH13 Số: 

39/2013/QH13 
- Nghị Định 91/2017/NĐ-

CP Số: 91/2017/NĐ-CP 

- Quyết Định Thông Qua 

Phương Án Đơn Giản Hóa Thủ 

Tục Hành Chính Trong Lĩnh 

Vực Thi Đua - Khen Thưởng 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26549
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26550
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26552
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26552
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26552
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26552
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Thuộc Chức Năng Quản Lý Của 

Sở Nội Vụ Số: 4540/QĐ-UBND 

4 

Thủ Tục Tặng Giấy 

Khen Của Chủ 

Tịch UBND Cấp 

Xã Về Thành Tích 

Đột Xuất 

2.000337.00

0.00.00.H08 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi Đua, 

Khen Thưởng Số: 

15/2003/QH11 
- Luật 47/2005/QH11 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Luật 

Thi Đua, Khen Thưởng Số: 

47/2005/QH11 
- Luật 39/2013/QH13 Số: 

39/2013/QH13 
- Nghị Định 91/2017/NĐ-

CP Số: 91/2017/NĐ-CP 

- Quyết Định Thông Qua 

Phương Án Đơn Giản Hóa Thủ 

Tục Hành Chính Trong Lĩnh 

Vực Thi Đua - Khen Thưởng 

Thuộc Chức Năng Quản Lý Của 

Sở Nội Vụ Số: 4540/QĐ-UBND 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

5 

Thủ Tục Xét Tặng 

Danh Hiệu Lao 

Động Tiên Tiến 

2.000305.00

0.00.00.H08 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi Đua, 

Khen Thưởng Số: 

15/2003/QH11 
- Luật 47/2005/QH11 - Sửa Đổi, 

Bổ Sung Một Số Điều Của Luật 

Thi Đua, Khen Thưởng Số: 

47/2005/QH11 
- Luật 39/2013/QH13 Số: 

39/2013/QH13 
- Nghị Định 91/2017/NĐ-

CP Số: 91/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXIV Lĩnh Vực Thuế (1 TTHC)  

 

 
  

1 

Kê Khai, Thẩm 

Định Tờ Khai Phí 

Bảo Vệ Môi 

Trường Đối Với 

Nước Thải 

1.008603.00

0.00.00.H08 

 - Nghị Định Số 53/2020/NĐ-CP 

Ngày 05 Tháng 5 Năm 2020 

Của Chính Phủ Về Phí Bảo Vệ 

Môi Trường Đối Với Nước 

Thải. 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXV Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt 

Động Của Tổ Hợp Tác (3 TTHC)  
   

1 Thông Báo Thành 

Lập Tổ Hợp Tác 

2.002226.00

0.00.00.H08 

 - Bộ Luật Dân Sự Số: 

91/2015/QH13 
 - Về Tổ Hợp Tác Số: 

77/2019/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 
Thông Báo Thay 

Đổi Tổ Hợp Tác 

2.002227.00

0.00.00.H08 

 - Bộ Luật Dân Sự Số: 

91/2015/QH13 
 - Về Tổ Hợp Tác Số: 

77/2019/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

3 
Thông Báo Chấm 

Dứt Hoạt Động 

2.002228.00

0.00.00.H08 

 - Bộ Luật Dân Sự Số: 

91/2015/QH13 

Trực 

Tuyến  

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26551
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26551
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26551
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26551
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26551
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26553
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26553
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26553
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33224
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33224
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33224
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33224
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33224
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32567
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32567
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32627
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32627
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Của Tổ Hợp Tác  - Về Tổ Hợp Tác Số: 

77/2019/NĐ-CP 

Toàn 

Trình  

XXVI Lĩnh Vực Thư Viện (3 TTHC)     

1 

Thủ Tục Thông 

Báo Thành Lập 

Thư Viện Đối Với 

Thư Viện Cộng 

Đồng 

1.008901.00

0.00.00.H08 

 - Luật 46/2019/QH14 Số: 

46/2019/QH14 
 - Nghị Định 93/2020/NĐ-

CP Số: 93/2020/NĐ-CP 

 - Thông Tư 01/2020/TT-

BVHTTDL Số: 01/2020/TT-

BVHTTDL 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

2 

Thủ Tục Thông 

Báo Sáp Nhập, 

Hợp Nhất, Chia, 

Tách Thư Viện Đối 

Với Thư Viện 

Cộng Đồng 

1.008902.00

0.00.00.H08 

 - Luật 46/2019/QH14 Số: 

46/2019/QH14 
 - Nghị Định 93/2020/NĐ-

CP Số: 93/2020/NĐ-CP 

 - Thông Tư 01/2020/TT-

BVHTTDL Số: 01/2020/TT-

BVHTTDL 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

3 

Thủ Tục Thông 

Báo Chấm Dứt 

Hoạt Động Thư 

Viện Cộng Đồng 

1.008903.00

0.00.00.H08 

 - Luật 46/2019/QH14 Số: 

46/2019/QH14 
 - Nghị Định 93/2020/NĐ-

CP Số: 93/2020/NĐ-CP 

 - Thông Tư 01/2020/TT-

BVHTTDL Số: 01/2020/TT-

BVHTTDL 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

XXVI

I 

Lĩnh Vực Thể Dục Thể Thao (1 

TTHC)  
 

  

1 

Thủ Tục Công 

Nhận Câu Lạc Bộ 

Thể Thao Cơ Sở 

2.000794.00

0.00.00.H08 

 - Luật 77/2006/QH11 Số: 

77/2006/QH11 
 - Nghị Định 112/2007/NĐ-

CP Số: 112/2007/NĐ-CP 

 - Thông Tư 18/2011/TT-

BVHTTDL Số: 18/2011/TT-

BVHTTDL 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXIII Lĩnh Vực Thủy Lợi (3 TTHC)     

1 

Hỗ Trợ Đầu Tư 

Xây Dựng Phát 

Triển Thủy Lợi 

Nhỏ, Thuỷ Lợi Nội 

Đồng Và Tưới Tiên 

Tiến, Tiết Kiệm 

Nước (Đối Với 

Nguồn Vốn Hỗ Trợ 

Trực Tiếp, Ngân 

Sách Địa Phương 

Và Nguồn Vốn 

Hợp Pháp Khác 

Của Địa Phương 

Phân Bổ Dự Toán 

Cho UBND Cấp 

2.001621.00

0.00.00.H08 

 

 - Luật 08/2017/QH14 Số: 

08/2017/QH14 
 - Quy Định Hỗ Trợ Phát Triển 

Thủy Lợi Nhỏ, Thủy Lợi Nội 

Đồng, Tưới Tiên Tiến, Tiết 

Kiệm Nước Số: 77/2018/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32627
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33870
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33870
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33870
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33870
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33870
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33868
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33869
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33869
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33869
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=33869
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26560
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26560
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26560
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
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Xã Thực Hiện) 

2 

Thẩm Định, Phê 

Duyệt Phương Án 

Ứng Phó Thiên Tai 

Cho Công Trình, 

Vùng Hạ Du Đập 

Trong Quá Trình 

Thi Công Thuộc 

Thẩm Quyền Của 

UBND Cấp Xã 

1.003446.00

0.00.00.H08 

 

 - Luật Thủy Lợi Số: 

08/2017/QH14 
 - Quản Lý An Toàn Đập, Hồ 

Chứa Nước Số: 114/2018/NĐ-

CP 

 

Còn 

Lại  
 

3 

Thẩm Định, Phê 

Duyệt Phương Án 

Ứng Phó Với Tình 

Huống Khẩn Cấp 

Thuộc Thẩm 

Quyền Của UBND 

Cấp Xã 

1.003440.00

0.00.00.H08 

 - Luật Thủy Lợi Số: 

08/2017/QH14 
 - Quản Lý An Toàn Đập, Hồ 

Chứa Nước Số: 114/2018/NĐ-

CP 

Còn 

Lại  
 

XXIX 
Lĩnh Vực Tiếp Công Dân (1 

TTHC)     

1 
1.010945.000.00.0

0.H08 

1.010945.00

0.00.00.H08 
Không  Còn 

Lại  
 

XXX Lĩnh Vực Trẻ Em (5 TTHC)     

1 

Áp Dụng Các Biện 

Pháp Can Thiệp 

Khẩn Cấp Hoặc 

Tạm Thời Cách Ly 

Trẻ Em Khỏi Môi 

Trường Hoặc 

Người Gây Tổn 

Hại Cho Trẻ Em 

1.004946.00

0.00.00.H08

_X 

- Luật 102/2016/QH13 - Trẻ 

Em Số: 102/2016/QH13 

- Nghị Định 56/2017/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Một Số Điều 

Của Luật Trẻ Em Số: 

56/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

2 

Chấm Dứt Việc 

Chăm Sóc Thay 

Thế Cho Trẻ Em 

1.004944.00

0.00.00.H08

_X 

- Luật 102/2016/QH13 - Trẻ 

Em Số: 102/2016/QH13 

- Nghị Định 56/2017/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Một Số Điều 

Của Luật Trẻ Em Số: 

56/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

3 

Phê Duyệt Kế 

Hoạch Hỗ Trợ, Can 

Thiệp Đối Với Trẻ 

Em Bị Xâm Hại 

Hoặc Có Nguy Cơ 

Bị Bạo Lực, Bóc 

Lột, Bỏ Rơi Và Trẻ 

Em Có Hoàn Cảnh 

Đặc Biệt 

2.001947.00

0.00.00.H08 

- Luật 102/2016/QH13 - Trẻ 

Em Số: 102/2016/QH13 

- Nghị Định 56/2017/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Một Số Điều 

Của Luật Trẻ Em Số: 

56/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

4 
Đăng Ký Nhận 

Chăm Sóc Thay 

1.004941.00

0.00.00.H08 

- Luật 102/2016/QH13 - Trẻ 

Em Số: 102/2016/QH13 

Trực 

Tuyến  

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26535
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26536
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26537
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40722
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=40722
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26523
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26524
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26524
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26524
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26525
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
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Thế Cho Trẻ Em 

Đối Với Cá Nhân, 

Người Đại Diện 

Gia Đình Nhận 

Chăm Sóc Thay 

Thế Không Phải Là 

Người Thân Thích 

Của Trẻ Em 

- Nghị Định 56/2017/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Một Số Điều 

Của Luật Trẻ Em Số: 

56/2017/NĐ-CP 
 

Một 

Phần  

5 

Thông Báo Nhận 

Chăm Sóc Thay 

Thế Cho Trẻ Em 

Đối Với Cá Nhân, 

Người Đại Diện 

Gia Đình Nhận 

Chăm Sóc Thay 

Thế Là Người 

Thân Thích Của 

Trẻ Em 

2.001944.00

0.00.00.H08 

- Luật 102/2016/QH13 - Trẻ 

Em Số: 102/2016/QH13 

- Nghị Định 56/2017/NĐ-CP - 

Quy Định Chi Tiết Một Số Điều 

Của Luật Trẻ Em Số: 

56/2017/NĐ-CP 
 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

XXXI Lĩnh Vực Trồng Trọt (1 TTHC)     

1 

Chuyển Đổi Cơ 

Cấu Cây Trồng 

Trên Đất Trồng 

Lúa 

1.008004.00

0.00.00.H08 

- Luật Trồng Trọt Số 

31/2018/QH14 Ngày 

19/11/2018. 

- Nghị Định Số 94/2019/NĐ-CP 

Ngày 13/12/2019 Của Chính 

Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số 

Điều Của Luật Trồng Trọt Về 

Giống Cây Trồng Và Canh Tác  

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXXI

I 

Lĩnh Vực Tôn Giáo Chính Phủ 

(10 TTHC)  
 

  

1 

Thủ Tục Đăng Ký 

Hoạt Động Tín 

Ngưỡng 

2.000509.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

2 

Thủ Tục Đăng Ký 

Bổ Sung Hoạt 

Động Tín Ngưỡng 

1.001028.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

3 

Thủ Tục Đăng Ký 

Sinh Hoạt Tôn 

Giáo Tập Trung 

1.001055.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

4 

Thủ Tục Thông 

Báo Danh Mục 

Hoạt Động Tôn 

Giáo Đối Với Tổ 

Chức Có Địa Bàn 

Hoạt Động Tôn 

1.001078.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26526
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26527
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26538
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26538
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26538
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26538
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26522
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26539
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26539
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26539
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26540
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26540
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26540
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
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Giáo Ở Một Xã 

5 

Thủ Tục Thông 

Báo Danh Mục 

Hoạt Động Tôn 

Giáo Bổ Sung Đối 

Với Tổ Chức Có 

Địa Bàn Hoạt 

Động Tôn Giáo Ở 

Một Xã 

1.001085.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  
 

6 

Thủ Tục Đăng Ký 

Thay Đổi Người 

Đại Diện Của 

Nhóm Sinh Hoạt 

Tôn Giáo Tập 

Trung 

1.001090.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

7 

Thủ Tục Đề Nghị 

Thay Đổi Địa 

Điểm Sinh Hoạt 

Tôn Giáo Tập 

Trung Trong Địa 

Bàn Một Xã 

1.001098.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

8 

Thủ Tục Đề Nghị 

Thay Đổi Địa 

Điểm Sinh Hoạt 

Tôn Giáo Tập 

Trung Đến Địa Bàn 

Xã Khác 

1.001109.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình   

9 

Thủ Tục Thông 

Báo Về Việc Thay 

Đổi Địa Điểm Sinh 

Hoạt Tôn Giáo Tập 

Trung 

1.001156.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  
 

10 

Thủ Tục Thông 

Báo Tổ Chức 

Quyên Góp Trong 

Địa Bàn Một Xã 

Của Cơ Sở Tín 

Ngưỡng, Tổ Chức 

Tôn Giáo, Tổ Chức 

Tôn Giáo Trực 

Thuộc 

1.001167.00

0.00.00.H08 

- Luật 02/2016/QH14 Số: 

02/2016/QH14 
- Nghị Định 162/2017/NĐ-

CP Số: 162/2017/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXXI

II 

Lĩnh Vực Văn Hóa Cơ Sở (1 

TTHC)  
 

  

1 

Thủ Tục Thông 

Báo Tổ Chức Lễ 

Hội Cấp Xã 

1.003622.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định Số 110/2018/NĐ-

CP Số: 110/2018/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26542
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26543
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26544
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26545
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26546
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26547
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26547
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26547
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26547
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26547
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=26548
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32085
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32085
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=32085
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XXXI

V 

Lĩnh Vực Xử Lý Đơn (1 TTHC)   
  

1 
Thủ Tục Xử Lý 

Đơn Tại Cấp Xã 

2.002501.00

0.00.00.H08 

 - Luật 02/2011/QH13 Số: 

02/2011/QH13 
 - Nghị Định 31/2019/NĐ-

CP Số: 31/2019/NĐ-CP 

 - Nghị Định 124/2020/NĐ-

CP Số: 124/2020/NĐ-CP 

 - Thông Tư 05/2021/TT-

TTCP Số: 05/2021/TT-TTCP 

Còn 

Lại  
 

XXX

V 

Lĩnh Vực Đường Thủy Nội Địa (9 

TTHC)  
 

  

1 

Đăng Ký Phương 

Tiện Lần Đầu Đối 

Với Phương Tiện 

Chưa Khai Thác 

Trên Đường Thủy 

Nội Địa 

1.004088.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 
- Quy Định Mức Thu, Chế Độ 

Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng 

Phí, Lệ Phí Trong Lĩnh Vực 

Đường Thủy Nội Địa Và Đường 

Sắt Số: 198/2016/TT-BTC 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần   

 

2 

Đăng Ký Lại 

Phương Tiện Trong 

Trường Hợp Chủ 

Phương Tiện Thay 

Đổi Trụ Sở Hoặc 

Nơi Đăng Ký Hộ 

Khẩu Thường Trú 

Của Chủ Phương 

Tiện Sang Đơn Vị 

Hành Chính Cấp 

Tỉnh Khác 

1.006391.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp 

Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ 

Phí Quản Lý Nhà Nước Về Đảm 

Bảo Trật Tự, An Toàn Giao 

Thông Đường Thuỷ Nội Địa Số: 

47/2005/TT-BTC 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

3 

Cấp Lại Giấy 

Chứng Nhận Đăng 

Ký Phương Tiện 

1.003930.00

0.00.00.H08

_X 

- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Thông Tư Thông Tư Quy Định 

Về Đăng Ký Phương Tiện Thủy 

Nội Địa Số: Thông Tư 

75/2014/TT-BGTVT 
- Quy Định Mức Thu, Chế Độ 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36269
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36269
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35787
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35788
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35789
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35789
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35789
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Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng 

Phí, Lệ Phí Trong Lĩnh Vực 

Đường Thủy Nội Địa Và Đường 

Sắt Số: 198/2016/TT-BTC 

4 

Đăng Ký Lại 

Phương Tiện Trong 

Trường Hợp 

Chuyển Quyền Sở 

Hữu Phương Tiện 

Nhưng Không 

Thay Đổi Cơ Quan 

Đăng Ký Phương 

Tiện 

1.004002.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp 

Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ 

Phí Quản Lý Nhà Nước Về Đảm 

Bảo Trật Tự, An Toàn Giao 

Thông Đường Thuỷ Nội Địa Số: 

47/2005/TT-BTC 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

5 

Đăng Ký Lại 

Phương Tiện Trong 

Trường Hợp 

Phương Tiện Thay 

Đổi Tên, Tính 

Năng Kỹ Thuật 

2.001711.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp 

Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ 

Phí Quản Lý Nhà Nước Về Đảm 

Bảo Trật Tự, An Toàn Giao 

Thông Đường Thuỷ Nội Địa Số: 

47/2005/TT-BTC 
- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

6 

Đăng Ký Lần Đầu 

Đối Với Phương 

Tiện Đang Khai 

Thác Trên Đường 

Thủy Nội Địa 

1.004047.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp 

Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ 

Phí Quản Lý Nhà Nước Về Đảm 

Bảo Trật Tự, An Toàn Giao 

Thông Đường Thuỷ Nội Địa Số: 

47/2005/TT-BTC 
- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 

Còn 

Lại  
 

7 

Xóa Giấy Chứng 

Nhận Đăng Ký 

Phương Tiện 

2.001659.00

0.00.00.H08

_X 

- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- 19/12/2014 Số: 75/2014/TT-

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35790
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35791
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35792
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35792
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35792
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35792
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35792
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36150
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36150
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36150
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BGTVT 
- 11/11/2016 Số: 198/2016/TT-

BTC 

8 

Đăng Ký Lại 

Phương Tiện Trong 

Trường Hợp 

Chuyển Quyền Sở 

Hữu Phương Tiện 

Đồng Thời Thay 

Đổi Cơ Quan Đăng 

Ký Phương Tiện 

1.003970.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp 

Và Quản Lý Sử Dụng Phí, Lệ 

Phí Quản Lý Nhà Nước Về Đảm 

Bảo Trật Tự, An Toàn Giao 

Thông Đường Thuỷ Nội Địa Số: 

47/2005/TT-BTC 
- Quy Định Về Đăng Ký Phương 

Tiện Thủy Nội Địa Số: 

75/2014/TT-BGTVT 

Còn 

Lại  
 

9 

Xác Nhận Trình 

Báo Đường Thủy 

Nội Địa Hoặc 

Trình Báo Đường 

Thủy Nội Địa Bổ 

Sung 

1.005040.00

0.00.00.H08

_X 

- Giao Thông Đường Thủy Nội 

Địa Số: 23/2004/QH11 

- Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số 

Điều Của Luật Giao Thông 

Đường Thủy Nội Địa Số: 

48/2014/QH13 
- Quy Định Thủ Tục Xác Nhận 

Việc Trình Báo Đường Thủy 

Nội Địa Số: 69/2014/TT-

BGTVT 

Trực 

Tuyến 

Toàn 

Trình  

 

XXX

VI 
Lĩnh Vực Đất Đai (1 TTHC)      

1 

Hòa Giải Tranh 

Chấp Đất Đai (Cấp 

Xã) 

1.003554.00

0.00.00.H08 

- Nghị Định 01/2017/NĐ-

CP Số: 01/2017/NĐ-CP 

- Luật 45/2013/QH13 Số: 

45/2013/QH13 
- Nghị Định 43/2014/NĐ-

CP Số: 43/2014/NĐ-CP 

Trực 

Tuyến 

Một 

Phần  

 

 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35793
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=35794
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29416
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29416
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=29416
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